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BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

[bookmark: _GoBack]Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) trình Chính phủ Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) (dự thảo Nghị định) như sau:
	I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Nghị định 88/2019/NĐ-CP được nghiên cứu, xây dựng căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017, Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18/6/2012. Tuy nhiên, những văn bản này đã được thay thế, do vậy, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định cho phù hợp với các quy định hiện hành. Đồng thời một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng mới được ban hành. Do đó, các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật này phải được rà soát, sửa đổi phù hợp, thống nhất về chế tài xử phạt tại Dự thảo Nghị định. 
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo Nghị định với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 
a) Phạm vi rà soát: Gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng có liên quan.
b) Nội dung rà soát: Đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị định với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. NHNN đã sắp xếp bố cục dự thảo Nghị định bằng cách chia dự thảo Nghị định thành các chương theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN. Tại các chương có nhiều hành vi, dự thảo tách nội dung thành các mục theo trình tự của pháp luật nội dung để đảm bảo quy định đầy đủ hành vi theo pháp luật nội dung, rõ chủ thể áp dụng để đảm bảo tính khoa học, thống nhất, dễ tra cứu và áp dụng. Cụ thể cơ cấu dự thảo Nghị định như sau:
Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gồm có 04 Chương, 74 Điều (tăng 15 Điều so với Nghị định 88/2019/NĐ-CP), cụ thể như sau:
· Chương I: Quy định chung gồm 06 Điều, quy định phạm vi điều chỉnh; Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; vi phạm hành chính nhiều lần; thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc xử phạt; thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.
· Chương II: Quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt tiền, gồm 54 Điều được chia thành 16 Mục về: Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng giấy phép; vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành; vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp; vi phạm quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; vi phạm quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng; vi phạm quy định về hoạt động thông tin tín dụng và hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi và quỹ bảo đảm an toàn; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo; vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, kiểm tra không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ; Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.
· Chương III: Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm 11 Điều, quy định về: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành du lịch, Hải quan, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.
· Chương IV: Quy định về điều khoản thi hành, gồm 03 Điều. 
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Kết quả chung
NHNN đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung). Qua rà soát đã có 15 Luật, 02 Pháp lệnh, 20 Nghị định và 54 Thông tư về pháp luật chuyên ngành và quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến dự thảo Nghị định (Phụ lục kèm theo).
2. Kết quả cụ thể
· Chương I: Quy định chung gồm 06 Điều, quy định phạm vi điều chỉnh; Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; vi phạm hành chính nhiều lần; thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc xử phạt; thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm tại Nghị định này. Những quy định này đã phù hợp với Hiến pháp, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính ... không mâu thuẫn, chồng chéo, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các Nghị định khác có liên quan. 
Đối với quy định về hình thức xử phạt, mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả: Dự thảo Nghị định quy định 02 hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền, trong đó mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Cách tính thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt được quy định cụ thể theo các hành vi trong dự thảo. Qua rà soát, các nội dung này được quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 	ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.
· Chương II: Quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt tiền, gồm 54 Điều được chia thành 16 Mục tương ứng với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN, cụ thể như sau:
+ Mục 1: Quy định hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng giấy phép, gồm có 02 Điều (Điều 7 và Điều 8) quy định về các hành vi vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp và những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 7 và Điều 8 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, Thông tư số 22/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 về hồ sơ, trình tự chấp thuận thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh NHNNg, Thông tư số 34/2024/TT-NHNN quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, Thông tư số 35/2024/TT-NHNN quy định về cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của TCTD phi ngân hàng,... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.
+ Mục 2: Quy định hành vi vi phạm về tổ chức, quản trị, điều hành gồm có 03 Điều (từ Điều 9 đến Điều 11) quy định về các hành vi vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành; ban hành điều lệ, quy định nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 9 đến Điều 11 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM, chi nhánh NHNNg, Thông tư số 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh NHNNg, … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: dc_1]+ Mục 3: Quy định hành vi vi phạm về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp gồm có 03 Điều (từ Điều 12 đến Điều 14) quy định về các hành vi vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu và giới hạn góp vốn, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp; góp vốn, mua cổ phần và chào bán, chuyển nhượng cổ phần. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 12 đến Điều 14 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Các công cụ chuyển nhượng, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thông tư số 16/2024/TT-NHNNquy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, Thông tư số 25/2024/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Mục 4: Quy định hành vi vi phạm về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ gồm có 02 Điều (Điều 15 và Điều 16) quy định về các hành vi vi phạm quy định về nhận tiền gửi, lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh. Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 15 và Điều 16 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm, Thông tư số 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn, Thông tư số 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh NHNNg … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Mục 5: Quy định hành vi vi phạm về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng gồm có 05 Điều (từ Điều 17 đến Điều 21) quy định về các hành vi vi phạm quy định về cấp tín dụng, điểm giới thiệu dịch vụ, nhận ủy thác và ủy thác, mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động liên ngân hàng. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 17 đến Điều 21 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng, Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, Thông tư số 18/2021/TT-NHNN quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Mục 6: Quy định hành vi vi phạm về hoạt động thông tin tín dụng, hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng gồm có 05 Điều (từ Điều 22 đến Điều 26) quy định về các hành vi vi phạm quy định nguyên tắc, điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, thu thập, xử lý thông tin tín dụng, an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng, khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng, điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 22 đến Điều 26 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Mục 7: Quy định hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng gồm có 02 Điều (Điều 27 và Điều 28). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 27 và Điều 28 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định số 24/2012/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, Thông tư số 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, Thông tư số 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Mục 8: Quy định hành vi vi phạm về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ gồm có 08 Điều (từ Điều 29 đến Điều 36) quy định về các hành vi vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng, hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, hoạt động thẻ ngân hàng, hoạt động đại lý thanh toán, công cụ chuyển nhượng, quản lý tiền tệ và kho quỹ, bảo vệ tiền Việt Nam. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 29 đến Điều 36 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định số 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt, Nghị định số 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, Thông tư số 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán, Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, Thông tư số 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Thông tư số 38/2019/TT-NHNN quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Thông tư số 25/2013/TT-NHNN quy định về thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Mục 9: Quy định hành vi vi phạm về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm có 02 Điều (Điều 37 và Điều 38). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 37 và Điều 38 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Các công cụ chuyển nhượng, Thông tư số 25/2024/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Mục 10: Quy định hành vi vi phạm về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm có 04 Điều (từ Điều 39 đến Điều 42) quy định về các hành vi vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, trích lập và sử dụng các quỹ. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 39 đến Điều 42 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 86/2024/NĐ-CP quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng và trường hợp TCTD phân bổ lãi phải thu, phải thoái, Thông tư số 16/2024/TT-NHNNquy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, Thông tư số 32/2015/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Thông tư số 31/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg, Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: tvpllink_ejbsgivtei_1]+ Mục 11: Quy định hành vi vi phạm về bảo hiểm tiền gửi và quỹ bảo đảm an toàn gồm có 02 Điều (Điều 43 và Điều 44). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 43 và Điều 44 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật bảo hiểm tiền gửi, Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi, Thông tư số 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: tvpllink_tkddrtgdyp_1]+ Mục 12: Quy định hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm có 10 Điều (từ Điều 45 đến Điều 54) quy định về các hành vi vi phạm quy định về nhận biết khách hàng; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; quan hệ ngân hàng đại lý, sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, giám sát đặc biệt giao dịch; báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; bảo mật, lưu trữ, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu; trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản; đánh giá rủi ro và các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.  Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 45 đến Điều 54 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền,  … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Mục 13: Quy định hành vi vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo gồm có 01 Điều (Điều 55 về hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 55 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 35/2015/TT-NHNN quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: tvpllink_klitllvnjg_1]+ Mục 14: Quy định hành vi vi phạm về cản trở việc thanh tra, kiểm tra không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền gồm có 02 Điều (Điều 56 và Điều 57). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 56 và Điều 57 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Thanh tra, Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Thông tư số 17/2023/TT-NHNN quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: tvpllink_mnutgzurxa]+ Mục 15: Quy định hành vi vi phạm về mua, bán và xử lý nợ gồm có 02 Điều (Điều 58 và Điều 59) quy định về các hành vi vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng; mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam. Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 58 và Điều 59 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 53/2013/NĐ-CP quy định về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Mục 16: Quy định hành vi vi phạm về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng gồm có 01 Điều (Điều 60). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 60 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 09/2020/TT-NHNN, quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng, … không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.
· Chương III: Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, gồm có 11 Điều (từ Điều 61 đến Điều 71) quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành du lịch, Hải quan, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Các quy định từ Điều 61 đến Điều 71dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Thanh tra, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật khác có liên quan.
· Chương IV: Quy định về điều khoản thi hành, gồm 03 Điều (từ Điều 72 đến Điều 74), quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.
Trên đây là báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Qua rà soát nội dung của dự thảo Nghị định, các nội dung được quy định trong dự thảo Nghị định đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về tiền tệ ngân hàng, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và không có sự mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản, quy định của lĩnh vực khác có liên quan./.
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